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Código SA 9849.42

Descripción Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01, trừ loại dùng cho các
mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16:

Unidad
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Estado de verificación Datos arancelarios cotejados con el archivo de origen; recomendaciones/correspondencias orientativas; elegibilidad para el TLC no
verificada.

Enlace https://vietnamtariff.com/hs-code/984942/

5 líneas arancelarias en 9849.42

Código
SA

Descripción Unidad Derecho de
importación
ordinario

MFN VAT

9849.42.10 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01,
trừ loại dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16: / - - Động cơ vạn năng một
chiều/xoay chiều có công suất trên 1 kW

0% 0% Sin
datos

9849.42.21 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01,
trừ loại dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16: / - - Động cơ một chiều khác: / - -
- Công suất trên 750 W nhưng không quá 37,5 kW

0% 0% Sin
datos

9849.42.22 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01,
trừ loại dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16: / - - Động cơ một chiều khác: / - -
- Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW

0% 0% Sin
datos

9849.42.30 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01,
trừ loại dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16: / - - Động cơ xoay chiều khác,
một pha, công suất trên 1 kW

0% 0% Sin
datos

9849.42.40 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ điện thuộc nhóm 85.01,
trừ loại dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16: / - - Động cơ xoay chiều khác, đa
pha, công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW

0% 0% Sin
datos



Este informe es orientativo y se genera a partir de los datos arancelarios de origen y de las reglas de asesoría. No es una resolución aduanera y no confirma la clasificación SA, la elegibilidad para el TLC
ni la validez jurídica. El usuario debe verificar con la legislación vigente.


